
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Phòng 402, số nhà 53A, phố Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KOMILUX

0108937775

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ uống có cồn: rượu mạnh, rượu vang, bia (bao 
gồm cả rượu vang và bia có chứa cồn ở nồng độ tháp hoặc 
không chứa cồn);
- Bán buôn đồ uống không có cồn: đồ uống nhẹ không chứa 
cồn, ngoạt, có hoặc không có ga như coca cola, pepsi cola, 
nước cam, chanh, nước quả khác, nước khoáng thiên nhiên 
hoặc nước tinh khiết đóng chai khác

4633(Chính)

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, 
thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp

4711

10. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ KOMILUX
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KOMILUX TRADING SERVICE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KOMILUX CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

13. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn và không có cồn trong các cửa 
hàng chuyên doanh (đồ uống không nhằm tiêu dùng ngay tại 
cửa hàng) như:
- Bán lẻ đồ uống có cồn: rượu mạnh, rượu vang, bia (bao gồm 
cả rượu vang và bia có chứa cồn ở nồng độ tháp hoặc không 
chứa cồn);
- Bán lẻ đồ uống không chứa cồn: đồ uống nhẹ không chứa 
cồn, ngoạt, có hoặc không có ga như coca cola, pepsi cola, 
nước cam, chanh, nước quả khác, nước khoáng thiên nhiên 
hoặc nước tinh khiết đóng chai khác

4723

14. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Bán lẻ sản phẩm thuốc lá nội, thuốc lào trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4724

15. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

16. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

17. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

18. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Loại trừ: Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; Bán 
lẻ tem và tiền kim khí; Bán lẻ vàng miếng, vàng nguyên liệu.

4773

19. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

20. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

21. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ thảm treo tường, thảm trải sàn, đệm, chăn, 
màn; Bán lẻ thiết bị, đồ dùng gia đình, hàng điện tử tiêu dùng.
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4789

22. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ hoạt động đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

23. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Loại trừ đấu giá ngoài cửa hàng (bán lẻ))

4799

24. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

25. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với 
khách hàng, trong khoảng thời gian cụ thể.

5629
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200.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐÀM NGỌC 
TUẤN

Cụm 11, Xã Võng 
Xuyên, Huyện Phúc 
Thọ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

110.000.000 55,000 112091103

2 NGUYỄN 
ĐÌNH DŨNG

1002, B6, Khu đô thị 
Mỹ Đình 1, Phường 
Cầu Diễn, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

90.000.000 45,000 001087004343

26. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(Loại trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất).

6820

27. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

28. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội thất

7410

29. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Trừ 
hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo 
quy định của pháp luật).

8299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       112091103
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Cụm 11, Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 1912, Tòa CT1A, KĐT Tân Tây Đô, Quốc lộ 32, Xã Tân Lập, 
Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀM NGỌC TUẤN Nam

04/08/1987 Kinh Việt Nam

13/03/2010 CA TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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